 PHÒNG GD& ĐT PHONG ĐIỀN                                     LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS PHONG BÌNH                                                             NĂM HỌC 2016 – 2017

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Lớp
	PPCT
	Tên bài dạy
	Ngày dạy
	Tiết
	Buổi

	1
	Ngô Phước            Vinh
	TD
	6/2
	25
	Bóng đá - Chạy bền.
	Thứ 2 14/11
	3
	Sáng

	2
	Hồ Văn                 Quang
	Vật lí
	7/1
	13
	Độ to của âm.
	Thứ 3 15/11
	4
	Sáng

	3
	Nguyễn Thị Mỹ     Lợi
	ĐS
	9/1
	26
	Luyện tập.
	Thứ 4 16/11
	2
	Sáng

	4
	Nguyễn Viết          Dững
	HH
	7/3
	25
	Trường hợp bằng nhau thứ hai cạnh–góc–cạnh.
	Thứ 5 17/11
	2
	Sáng

	5
	Nguyễn Thị           Oanh
	Văn
	9/1
	65
	Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm
	Thứ 5 17/11
	3
	Sáng

	6
	Phan Công            Phúc
	HH
	7/1
	25
	Trường hợp bằng nhau thứ hai cạnh–góc–cạnh.
	Thứ 5 17/11
	3
	Sáng

	7
	Nguyễn Hữu         Bình
	Nhạc
	7/3
	13
	Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca; Nhạc lí: Cung và nửa cung-Dấu hóa.
	Thứ 5 17/11
	2
	Chiều

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	GD
	6/2
	13
	Tích cực tự giác trong các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
	Thứ 5 17/11
	3
	Chiều

	9
	Nguyễn Duy         Tuấn
	MT
	8/1
	12
	Vẽ trang trí: Trình bày bìa sách.
	Thứ 5 17/11
	3
	Chiều

	10
	Hoàng Bảo            Quốc
	T Anh
	7/1
	37
	Unit 5: Communication.
	Thứ 6 18/11
	2
	Sáng

	11
	Bùi Thị Xuân       Hương
	Sinh
	7/3
	26
	Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.
	Thứ 6 18/11
	2
	Sáng

	12
	Ngô Phước            Vinh
	TD
	8/2
	26
	Đá cầu – Chạy bền.
	Thứ 6 18/11
	3
	Sáng

	13
	Phạm Hoàng         Chỉnh
	CN
	7/2
	22
	Thức ăn của động vật thủy sản.
	Thứ 6 18/11
	3
	Sáng

	14
	Nguyễn Viết          Cưng
	Sử
	7/3
	28
	Kinh tế văn hóa thời Trần.
	Thứ 3 22/11
	1
	Sáng

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	T Anh
	7/1
	40
	Unit 5: Looking back & project.
	Thứ 3 22/11
	3
	Sáng

	16
	Nguyễn Thị           Oanh
	Văn
	7/2
	53
	Điệp từ
	Thứ 3 22/11
	4
	Sáng

	17
	Lê Hoành                Sỹ
	Vật lí
	9/3
	27
	Sự nhiễm từ của sắt thép - Nam châm điện.
	Thứ 3 22/11
	4
	Sáng

	18
	Nguyễn Viết           Dững
	ĐS
	8/3
	29
	Phép cộng phân thức. 
	Thứ 3 22/11
	4
	Chiều

	19
	Lê Hoành                Sỹ
	Vật lí
	7/3
	14
	Môi trường truyền âm.
	Thứ 4 23/11
	3
	Sáng

	20
	Võ                         Mẫn
	Địa
	7/1
	27
	Bài 26: Thiên nhiên châu Phi.
	Thứ 4 23/11
	5
	Sáng

	21
	Nguyễn Thị Mẫn    Hiên
	Văn
	6/1
	53
	Số từ và luyện từ.
	Thứ 4 23/11
	5
	Chiều

	22
	Nguyễn Thị Mỹ    Lợi
	HH
	7/2
	28
	Luyện tập.
	Thứ 5 24/11
	2
	Sáng

	23
	Đào Thị Mỹ          Thanh
	Hóa
	9/2
	28
	Luyện tập chương 2.
	Thứ 5 24/11
	3
	Sáng

	24
	Tôn Nữ Thị            Huệ
	Văn
	7/2
	52
	Tiếng gà trưa.
	Thứ 5 24/11
	3
	Sáng

	25
	Hoàng Bảo            Quốc
	T Anh
	6/1
	44
	Unit 6: Getting started.
	Thứ 5 24/11
	3
	Chiều

	26
	Phan Công             Phúc
	SH
	6/3
	40
	Làm quen với số nguyên âm.
	Thứ 5 24/11
	3
	Chiều

	27
	Nguyễn Hữu           Bình
	Nhạc
	6/3
	14
	Ôn bài hát Đi cấy – TĐN số 5.
	Thứ 6 25/11
	2
	Sáng

	28
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	T Anh
	8/2
	41
	Unit 7, Lesson 3: Read + Language focus 5.
	Thứ 6 25/11
	2
	Chiều

	29
	Nguyễn Thị Ngọc  Bích
	GD
	8/3
	14
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (tiết 1).
	Thứ 6 25/11
	3
	Chiều

	30
	Võ                          Mẫn
	Địa
	6/1
	14
	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất.
	Thứ 6 25/11
	5
	Chiều

	31
	Nguyễn Thị Mẫn   Hiên
	Văn
	9/2
	72
	Chiếc lược ngà.
	Thứ 7 26/11
	2
	Sáng

	32
	Nguyễn Duy         Tuấn
	MT
	7/2
	14
	Vẽ theo mẫu: Ấm tích và cái bát (tiết 2).
	Thứ 7 26/11
	3
	Sáng

	33
	Nguyễn Viết          Cưng
	Sử
	9/3
	14
	Những thành tựu chủ yếu.
	Thứ 7 26/11
	5
	Sáng

	34
	Tôn Nữ Thị            Huệ
	Văn
	8/1
	54
	Luyện nói: Thuyết minh một số đồ dùng.
	Thứ 7 26/11
	2
	Chiều

	35
	Bùi Thị Xuân       Hương
	Sinh
	9/3
	29
	Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	Thứ 3 29/11
	4
	Sáng

	36
	Phạm Hoàng        Chỉnh
	CN
	6/3
	29
	Cắm hoa trang trí.
	Thứ 5 29/11
	3
	Chiều

	37
	Đào Thị Mỹ         Thanh
	Hóa
	8/2
	29
	Tỉ khối của chất khí.
	Thứ 3 29/11
	4
	Chiều

	38
	Hồ Văn                Quang
	Vật lí
	8/1
	15
	Sự nổi.
	Thứ 4 30/11
	2
	Chiều


*Ghi chú: Giáo viên có trở ngại về tiết dạy phải báo về BTC trước sáng thứ 2 để giải quyết              Phong Bình, ngày 11/11/2016
                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                  Lê Thừa Triều

